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LỜI NÓI ĐẦU 

Cách đây 50 năm vào mùa Xuân 1975, nhân dân thế giới đã chứng kiến một 

sự kiện chưa từng có: Việt Nam, một nước nhỏ, kinh tế nghèo nàn và lạc hậu đã 

đánh thắng đế quốc Mỹ, một cường quốc và giàu mạnh.  

Nước Mỹ bàng hoàng, phương Tây sửng sốt! 

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, 

một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và 

trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20.  

Đó là kết quả của cả quá trình chiến đấu suốt mấy chục năm ròng rã đầy hy 

sinh, gian khó. Đó là bước phát triển tất yếu và giai đoạn chín muồi của công cuộc 

kháng chiến cứu nước vô cùng anh dũng của nhân dân ta. Nhân tố cơ bản nhất 

quyết định nhất của thắng lợi vĩ đại này là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh - kế thừa, khơi dậy và phát huy đến đỉnh cao sức 

mạnh vô địch của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2025), Thư viện Quân đội biên soạn cuốn Thư mục chuyên đề 

“Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2025)” nhằm tuyên truyền, giới thiệu một số tài liệu, trích dẫn tiêu biểu viết 

về chiến thắng vĩ đại này.  

Trong thư mục này, chúng tôi lựa chọn một số tài liệu tiêu biểu về thắng lợi 

lịch sử 30/4/1975 được lưu trữ tại Thư viện Quân đội; trích dẫn từ văn kiện Đảng, 

các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và 

những nhận định, đánh giá của Mỹ về sự kiện này. 

Thư mục gồm 02 phần: 

Phần thứ nhất: Danh mục tài liệu 

Phần thứ hai: Trích dẫn  

Trong quá trình biên soạn, khó tránh khỏi những sai sót, chúng tôi rất mong 

nhận được sự đóng góp, bổ sung của quý vị bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn 

chỉnh hơn. 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 
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PHẦN THỨ NHẤT: DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

1.  30/4/1975 - Bản hùng ca thế kỷ XX. - H.: Lao động, 2006. - 504tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 8305 - V 8306 

Cuốn sách giới thiệu những văn kiện, chỉ thị, nhật lệnh chỉ đạo 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; những diễn biến tổng quát của 

Chiến dịch Hồ Chí Minh; hồi ức của các tướng lĩnh trong quân đội ta 

và hồi ký của cựu Tổng thống Nicxơn, của Đại sứ A. Đôbrunhin. 

2.  40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng. - 

H.: Văn hóa Thông tin, 2014. - 416tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 14194 - V 14195 

Cuốn sách giới thiệu những bài viết của các đồng chí lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước và Quân đội về chủ trương, diễn biến, ý nghĩa lịch sử 

và những bài học của Đại thắng mùa Xuân năm 1975; ca ngợi của thế 

giới về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cũng như những thừa nhận của 

Mỹ, ngụy về sự thất bại này. 

3.  50 năm thiên anh hùng ca giải phóng/ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên 

soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 172tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày 

Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: VN.0085917 - VN.0085918 - VN.0085919 

Cuốn sách trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến Đại thắng mùa 

Xuân 1975 - Bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình 

cách mạng ở miền Nam và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước dưới 

sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh; tập hợp những bài 

viết, bài nghiên cứu, những trang hồi ức về thắng lợi to lớn, toàn diện 

của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là 

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để làm nên thiên anh hùng ca giải 

phóng bất hủ cho dân tộc Việt Nam. 

4.  Anh hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Lê Hải Triều. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2005. - 359tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 7036 - LC 7037; 56130 

Cuốn sách giới thiệu 123 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân và 44 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Nhà 

nước tuyên dương trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

5.  Bản lĩnh Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ/ Bùi Đình Thanh. - H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 300tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LC 13538 - LC 13539 
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Tập hợp các bài nghiên cứu của tác giả về cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bài viết đi sâu nghiên 

cứu các mốc chính trong hai cuộc kháng chiến: Từ Cách mạng Tháng 

Tám, đến Chiến thắng Điện Biên Phủ; Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954; 

từ ngày đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đến Chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử. 

6.  Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ/ Văn Tiến 

Dũng. - H.: Sự thật, 1989. - 255tr. - Tập 1; 19cm. 

Số đăng ký: 40525 - 40526 

Đây là tập 1 của bộ sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đại 

tướng Văn Tiến Dũng, viết về cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống đế 

quốc Mỹ xâm lược trong giai đoạn 1965-1968 - Đánh thắng chiến lược 

chiến tranh cục bộ của Mỹ - giai đoạn chiến lược then chốt - bước 

ngoặt lớn của cuộc kháng chiến (kết thúc bằng Tổng tấn công và nổi 

dậy Xuân Mậu thân). 

7.  Chiến đấu ở Tây Nguyên: Hồi ký/ Hoàng Minh Thảo; người thể 

hiện: Phạm Vũ Quỳnh. - H.: Quân đội nhân dân, 2004. - 366tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6888 - LC 6889 

Cuốn sách giới thiệu khái lược cuộc đời từ khi tham gia cách mạng 

đến mùa Xuân 1975 của Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, 

chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên. Qua cuốn sách người đọc thấy 

được trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở chiến trường Tây 

Nguyên, ta đã thắng địch bằng mưu, bằng kế như thế nào.  

8.  Chiến dịch Hồ Chí Minh - Trang sử vàng qua các trận đánh/ Chủ 

biên: Phạm Huy Dương, Phạm Bá Toàn. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 

864tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7048 - LC 7049; M 120335 - M 120337 

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

1975 đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; 

phần 2: Những trận đánh chủ yếu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

9.  Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975)/ Vũ Long chủ biên. - H.: 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1991. - 98tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 72289 

Bố cục cuốn sách gồm 5 phần: Phần thứ nhất: Bối cảnh lịch sử, chủ 

trương và quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị; phần thứ hai: Đánh giá 

tình hình và quyết tâm chiến dịch; phần thứ ba: Tổ chức và chuẩn bị 
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chiến dịch; phần thứ tư: Diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh; phần thứ 

năm: Mấy bài học kinh nghiệm chủ yếu về nghệ thuật chiến dịch. 

10.  Chiến dịch Hồ Chí Minh Xuân 1975 - Sự hội tụ chín muồi chiến 

lược quân sự cách mạng/ Vũ Như Khôi, Văn Đức Thanh, Trần Xuân 

Phú. - H.: Chính trị quốc gia, 2005. - 316tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 56868 - 56869; M 121516 - M 121518 

Cuốn sách trình bày khái quát cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của quân và dân ta với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

11.  Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Quân 

đội nhân dân, 1977. - 204tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 27185 - 27186 

Cuốn sách giới thiệu vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây 

Nguyên; những sự kiện diễn biến chủ yếu của Chiến dịch Tây Nguyên, 

kể từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc; ý nghĩa thắng lợi của Chiến 

dịch Tây Nguyên. 

12.  Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2004. - 198tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6775 - LC 6776 

Cuốn sách giới thiệu vị trí chiến lược quan trọng của địa bàn Tây 

Nguyên; những sự kiện diễn biến chủ yếu của Chiến dịch Tây Nguyên, kể 

từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc; ý nghĩa thắng lợi của Chiến dịch Tây 

Nguyên. 

13.  Chiến thắng 30-4-1975: Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh 

nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. 

- H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 859tr.; 24cm. 

Số đăng ký: VV.0017840 - VV.0017841 

Cuốn sách tập hợp gần 80 bài tham luận tham gia Hội thảo khoa 

học. Các tham luận phản ánh khá đầy đủ, toàn diện, phân tích, luận 

giải, nhận định khoa học và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc về sức 

mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến thắng 30-4-1975. 

14.  Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước/ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà 

Nội, 2024. - 178tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: VN.0085928 - VN.0085929 - VN.0085930 

Cuốn sách tập hợp những bài viết, những câu chuyện thể hiện khát 

vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng miền Nam, 
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thống nhất đất nước; tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân 

miền Nam: Bác Hồ với học sinh miền Nam tập kết, những hình ảnh về 

Bác Hồ...    

15.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt/ Biên soạn: Bùi Anh 

Tuấn, Trần Cao Kiều. - H.: Công an nhân dân, 2003. - 823tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 8415 - V 8416 

Cuốn sách tập hợp tương đối đầy đủ những bài nói, bài viết, tuyên 

bố, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về miền Nam từ khi nước nhà 

giành độc lập cho đến khi Người đi xa (1945-1969).  

16.  Cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng/ Văn Tiến Dũng. - H.: Sự 

thật, 1991. - 293tr. - Tập 2; 19cm. 

Số đăng ký: 41774 - 41775   

Đây là tập 2 của bộ sách Cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đại 

tướng Văn Tiến Dũng, tác giả trình bày cuộc đấu tranh anh dũng của 

quân và dân ta nhằm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược và đập tan chế độ 

ngụy quyền tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, trong 

suốt thời kỳ lịch sử từ năm 1968 đến cuối tháng 4 năm 1975.  

17.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2006. - 1044tr.; 24cm. 

Số đăng ký: LCV.000089, LCV.0000808; VV.0008283 - 

VV.0008284 

Tập hợp gần 100 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, Quân đội, các tướng lĩnh, những nhà nghiên cứu... về cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; đường lối lãnh đạo 

đúng đắn, tài tình của Đảng; những bài học và ý nghĩa lịch sử của 

chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc Việt Nam. 

18.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam/ Biên soạn: Đặng Việt Thuỷ, Nguyễn Minh Thủy. - H.: 

Quân đội nhân dân, 2010. - 262tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 67610; LC 10731 - LC 10732 

Cuốn sách được trình bày một cách khoa học, khái quát nhất về 

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và những đánh giá khách 

quan từ nhiều phía về chiến thắng vĩ đại này. 

19.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Kết thúc cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam/ Chủ biên: Phạm Huy Dương, 

Phạm Bá Toàn. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 374tr.; 27cm. 
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Số đăng ký: LCV 712 - LCV 713; V 7613 - V 7615 

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Nghệ thuật quân sự - Yếu 

tố quan trọng tạo thế và lực cho Đại thắng mùa Xuân 1975; phần thứ 

hai: Hậu phương miền Bắc dốc lòng vì sự nghiệp giải phóng miền 

Nam; phần thứ ba: Chặng đường tiến đến Đại thắng mùa Xuân 1975 - 

Những trận đánh đi vào lịch sử; phần thứ tư: Đại thắng mùa Xuân 1975 

kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. 

20.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Những sự kiện lịch sử không quên/ 

Đặng Việt Thủy biên soạn. - H.: Tri thức, 2024. - 320tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 

50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: VN.0085933 - VN.0085934 - VN.0085935 

Nội dung cuốn sách sơ lược quá trình thành lập các quân đoàn chủ 

lực của Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; các trận đánh then chốt trong 

Chiến dịch Tây Nguyên 1975, Chiến dịch Thừa Thiên Huế, Chiến dịch 

Đà Nẵng tháng 3-1975... Khái quát diễn biến các trận tiến công của 

quân ta trên 5 hướng vào Sài Gòn; diễn biến các trận đánh chiếm sân 

bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy; một số hồi ức của các 

tướng lĩnh về chiến đấu giải phóng Sài Gòn. Bên cạnh đó cuốn sách 

còn đề cập vấn đề "Tại sao Thành phố Sài Gòn lại không bị tàn phá, đổ 

nát trong những ngày tháng 4 năm 1975?"... 

21.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của trí tuệ Việt Nam. - 

H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 527tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 11226 - V 11227 

Cuốn sách bao gồm một số công trình, bài viết của nhiều tác giả về 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Nội dung phản ánh một cách sinh 

động, có hệ thống quá trình xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch 

chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc phục 

vụ chiến trường…cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy mùa Xuân 1975.  

22.  Đại thắng mùa Xuân 1975 - Văn kiện Đảng. - H.: Chính trị quốc 

gia, 2005. - 374tr.; 22cm. 

Số đăng ký: 56864 - 56865;  M 121430 - M 121432 

Cuốn sách gồm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, thông 

tri, điện, thư của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục 

miền Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

23.  Đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam/ 
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Chủ biên: Nguyễn Duy Tường. - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 

572tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 7473 - V 7474 - V 7475 

Cuốn sách được kết cấu 4 phần: Phần thứ nhất: Một số văn kiện 

của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; phần thứ 

hai: Diễn biến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; phần thứ ba: 

Đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số bài của các đồng chí 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về Đại thắng mùa Xuân 1975; 

phần thứ tư: Thế giới ca ngợi Đại thắng mùa Xuân 1975 của Việt Nam 

và Mỹ - Ngụy thú nhận thất bại. 

24.  Đại thắng mùa Xuân 1975 qua những trang hồi ký. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2005. - 795tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7111 - LC 7112 

Tập hợp các trích đoạn hồi ký của gần 20 vị tướng của Quân đội 

nhân dân Việt Nam trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Qua 

những trang hồi ký, bạn đọc đã được hiểu đầy đủ hơn quyết tâm chiến 

lược đúng đắn, kịp thời của Đảng ta về việc giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước; được sống với những “cuộc đấu trí”, với tình cảm 

của những tướng lĩnh tài ba của quân đội ta - những con người đã góp 

phần viết nên những trang hào hùng nhất của lịch sử chống ngoại xâm 

của dân tộc Việt Nam.  

25.  Đại thắng mùa Xuân 1975/ Tuyển chọn: Phan Anh. - H.: Lao động, 

2009. - 68tr.; 20cm. - (Kể chuyện sự kiện lịch sử bằng ảnh tư liệu) 

Số đăng ký: 67199 - 67200; M 139609 - M 139610 

Quá trình diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng 

mùa Xuân 1975, từ giai đoạn chuẩn bị, phản công… đến lúc thắng lợi 

hoàn toàn được tái hiện sinh động bằng những bức ảnh tư liệu trong 

cuốn sách. 

26.  Đại thắng mùa Xuân/ Văn Tiến Dũng. - H.: Quân đội nhân dân, 

1976. - 324tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0025863 - VN.0025864 

Tập hợp một số chuyện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975 của Đại tướng Văn Tiến Dũng đăng trên Báo Nhân dân, 

nhân dịp kỷ niệm lần thứ nhất ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Nội dung chủ yếu giới thiệu về sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt, kiên 

quyết, nhạy bén của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy Trung 

ương, đường lối và nghệ thuật quân sự xuất sắc của Đảng. 
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27.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước/ Sưu tầm, tuyển chọn: Đỗ Tất Thắng. - H.: Quân đội nhân dân, 

2005. - 1002tr.; 27cm. 

Số đăng ký: LCV 716 - LCV 717; V 7616 - V 7617 

Tập hợp một số tác phẩm, bài nói, bài viết…của Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bố cục cuốn 

sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Một số tác phẩm, bài nói của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 

phần thứ hai: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước qua những trang 

hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phần đầu cuốn sách đăng các 

ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Thượng tướng Văn Tiến Dũng 

duyệt phương án đánh máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng không - Không 

quân, tháng 12 năm 1972; ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại 

tướng Văn Tiến Dũng trước giờ ra trận mùa Xuân năm 1975; ảnh Đại 

tướng Văn Tiến Dũng cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh theo 

dõi và chỉ huy chiến dịch.  

28.  Đêm cháy: Tiểu thuyết/ Nguyễn Duy Hiến. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2023. - 248tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017260 - LC.0017261; VN.0085677 - VN.0085678 

Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về những trận đánh của Trung đoàn 

87. Hồi ức của người chỉ huy tự hào về những chiến công của đồng đội 

và cả những ám ảnh trong cuộc chiến theo ông suốt cuộc đời - một 

trăm ba mươi lăm người lính Trung đoàn 87 hy sinh trong trận Phước 

Hòa. Chiến tranh kết thúc, nhưng trong ông luôn hy vọng một ngày 

nào đó đồng đội của ông sẽ trở về. 

29.  Giải phóng/ Tiziano Terzani; Nguyễn Hiền Thu dịch. - Xuất bản 

lần thứ hai. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 447tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V.0017623 - V.0017624 

Cuốn sách của nhà báo, nhà văn nổi tiếng người Ý. Được viết dưới 

dạng tiểu thuyết lịch sử chiến tranh, cuốn sách đã tái hiện một cách 

khách quan, chân thực chiến thắng của quân và dân ta cũng như sự thất 

bại thảm hại của đế quốc Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa; phản ánh 

quá trình tiếp quản Sài Gòn sau ngày giải phóng. 

30.  Hồ Chí Minh toàn tập/ Chủ tịch Hội đồng xuất bản: Đào Duy Tùng. 

- H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 625tr.: Tập 12: 1966 - 1969; 19cm. 

Số đăng ký: 46292 - 46293 
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Bao gồm các bài nói, bài viết, thư từ, điện văn, di chúc... của Hồ 

Chủ tịch từ ngày 01 tháng 01 năm 1966 đến khi Người ra đi. Phản ánh 

phương châm chiến lược trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, xác 

định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam… 

31.  Khoảnh khắc hào hùng - Đại thắng mùa Xuân 1975. - H.: Văn 

hóa thông tin, 2009. - 263tr.; 26cm. 

Số đăng ký: V 10437 - V 10438 

Cuốn sách tập hợp những tấm ảnh quý từ nhiều nguồn tư liệu khác 

nhau ở trong và ngoài nước; những trích dẫn, những diễn biến sôi động 

về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 được trình bày một 

cách hệ thống, khoa học xuyên suốt quá trình diễn biến của từng giai 

đoạn chiến dịch. 

32.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Một số 

vấn đề quân sự, ngoại giao: Sách chuyên khảo/ Hồ Khang. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2016. - 259tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 77006 - 77007  

Phân tích những trận đánh lớn mang tính cột mốc, có ý nghĩa bước 

ngoặt làm xoay chuyển cuộc kháng chiến trên cả phương diện quân sự 

lẫn ngoại giao như: Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, Chiến dịch Tây 

Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những trận đánh ghi đậm 

dấu ấn quân sự, mặt trận ngoại giao: Tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, sách 

lược "đánh - đàm" và Liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương. 

33.  Lính miền Đông: Tiểu thuyết/ Bùi Thị Biên Linh. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2023. - 232tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017262 - LC.0017263; VN.0085679 - VN.0085680 

Cuốn tiểu thuyết dựa vào những nhân vật, tư liệu có thật, phần nào 

khắc họa chân dung những người lính miền Đông trung dũng, kiên 

cường cùng với những chiến công hiển hách góp phần làm nên "Tượng 

đài người lính miền Đông".  

34.  Lời Bác sáng niềm tin/ Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Tái bản 

lần thứ 1. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 300tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm 

Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: VN.0085863 - VN.0085864 

Cuốn sách được xuất bản hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-2025), tập hợp những câu 

trích dẫn thể hiện tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành 
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cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam, cũng như tình cảm của những 

người con miền Nam đối với Bác. 

35.  Lược ghi bài nói của đồng chí Văn Tiến Dũng tại Hội nghị phổ 

biến Nghị quyết Trung ương lần 24, ngày 22-23/9/1975. - H.: Văn 

phòng Tổng cục Chính trị, 1975. - 63tr.; 20cm.    

Số đăng ký: T 12530 

Báo cáo về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, 

chỉ ra những điểm chính yếu trong cuộc tấn công và nổi dậy để thấy rõ 

sự chỉ đạo đúng đắn, độc lập, tự chủ, kiên quyết và nhạy bén, kịp thời 

của Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã đưa cuộc 

tổng tiến công đi đến thắng lợi hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất; 

nêu lên những diễn biến lớn của các đòn tiến công quân sự và một số 

kinh nghiệm chủ yếu về quân sự.  

36.  Miền Nam giữ vững thành đồng: Lược sử đồng bào miền Nam 

đấu tranh chống Mỹ, cứu nước và tay sai/ Trần Văn Giàu. - H.: Khoa 

học, 1964. - 466tr.: Tập 1: Từ hòa bình lập lại đến Mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (1954-1960); 19cm. 

Số đăng ký:  VN.0009079 

Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống những sự kiện lịch sử 

quan trọng đã xảy ra ở miền Nam trong giai đoạn 1954-1960.  

37.  Miền Nam giữ vững thành đồng: Lược sử đồng bào miền Nam 

đấu tranh chống Mỹ và tay sai/ Trần Văn Giàu. - H.: Khoa học, 1966. - 

425tr.: Tập 2: Từ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đến 

ngày sụp đổ của Ngụy quyền Ngô Đình Diệm (1961-1963); 19cm. 

Số đăng ký: V 9081 - V 9082 

Cuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống những sự kiện lịch sử 

quan trọng đã xảy ra ở miền Nam từ khi Mặt trận Dân tộc giải phóng 

miền Nam ra đời đến ngày sụp đổ của Ngụy quyền Ngô Đình Diệm 

(1961-1963). 

38.  Một nửa còn ở lại: Tiểu thuyết/ Vương Thị Thu Thủy. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2023. - 320tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Sách viết về đề tài chiến tranh cách mạng 

Số đăng ký: LC.0017218 - LC.0017219; VN.0085683 - VN.0085684 

Tiểu thuyết là sự hội tụ những gì tinh túy nhất trong những năm 

tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là tình 

yêu, là lẽ sống giữa khói lửa đạn bom; là sự sẻ chia của nhân dân với 
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bộ đội, là sự đồng cam cộng khổ của những bà mẹ Nam Bộ đã dành 

cho bộ đội ta để cùng nhau vượt qua tất cả, hướng đến ngày toàn thắng. 

Câu chuyện vừa mang tính nghệ thuật kể chuyện độc đáo, vừa mang 

giá trị lịch sử sâu sắc...         

39.  Một số Văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 

năm 1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh/ Sưu tầm tư liệu: Nguyễn Duy 

Tường,... - H.: Quân đội nhân dân, 2005. - 290tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 7093 - LC 7094; 56380 

Đưa toàn văn: Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Chính phủ; một điện khen của Bộ Chính trị; một số bài nói của đồng 

chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các 

văn kiện chỉ đạo trong quá trình tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy 

mùa Xuân năm 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

40.  Mùa Xuân toàn thắng (Hồ sơ về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

mùa Xuân 1975). - H.: Lao động, 2010. - 650tr.; 27cm. 

Số đăng ký: V 13315, V 11931 

Cuốn sách tái hiện lại, ở nhiều góc độ, trận Đại thắng mùa Xuân 

1975. Ngoài những thông tin liên quan tới cuộc chiến được giải mã từ 

hai phía Việt Nam và Mỹ, ngoài diễn biến tổng quát của Chiến dịch Hồ 

Chí Minh, ý nghĩa và những bài học lịch sử, chúng ta còn có được góc 

nhìn của chính những người trong cuộc, như Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái…  

41.  Muối của đảo: Tiểu thuyết/ Hà Đình Cẩn. - H.: Quân đội nhân 

dân, 2023. - 228tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017251 - LC.0017252; VN.0085681 - VN.0085682 

Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hà Đình Cẩn là câu chuyện về những 

người lính hải quân, ra với đảo, được huấn luyện, canh gác đảo, bảo vệ 

chủ quyền Tổ quốc, đã làm họ yêu nơi này.  

42.  Năm 1975 - Những sự kiện lịch sử trọng đại/ Biên soạn: Đặng 

Việt Thuỷ, Đặng Thành Trung. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. - 335tr.; 

21cm. 

Số đăng ký: 67656 - 67657; LC 10694 - LC 10695 

Tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, cung cấp những thông 

tin cơ bản nhất về các sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình 

chuẩn bị, xây dựng lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến 

chiến lược năm 1975 cho đến diễn biến các chiến dịch, các trận đánh 
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xuất hiện thời cơ cho Chiến dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

43.  Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước và bảo vệ Tổ quốc/ Hoàng Minh Thảo. - H.: Quân đội nhân dân, 

2004. - 180tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 6745 - LC 6746 

Cuốn sách trình bày tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; nghệ thuật 

quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ: Nghệ thuật chỉ đạo tác 

chiến chiến lược trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thế 

trận chiến tranh nhân dân; mấy quan điểm quân sự cơ bản của Đảng ta 

trong giai đoạn cách mạng hiện nay; vận dụng nghệ thuật chỉ đạo chiến 

tranh của Đảng ta vào việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và 

quốc phòng toàn dân; tổ chức lực lượng nhìn từ nghệ thuật quân sự 

trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. 

44.  Người bến sông: Tiểu thuyết/ Nguyễn Duy Hiến. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2023. - 252tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017253 - LC.0017254; VN.0085685 - VN.0085686 

Tác phẩm viết về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước, về tinh thần chiến đấu và những trận chiến oanh 

liệt cùng với những chiến công của quân và dân tỉnh Bến Tre, đặc biệt 

xã Thạnh Hưng.  

45.  Người mẹ và cánh rừng: Tiểu thuyết/ Châu La Việt. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2023. - 196tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải 

phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017258 - LC.0017259 

Cuốn tiểu thuyết viết về đồng đội, về sự hy sinh cao cả, lòng nhân 

từ của người mẹ. 

46.  Nhớ lại chuyến đi cấp tốc Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 

1975/ Hồng Khanh. - H.: Chính trị quốc gia, 2015. - 103tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 75767 - 75768 

Tác giả là phóng viên kỳ cựu của Báo Nhân dân, được tham gia trực 

tiếp vào đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh từ những ngày bắt đầu cho 

đến khi chiến dịch kết thúc. Ông đã kể lại những câu chuyện rất bình dị 

mà ông và các phóng viên của Báo Nhân dân được chứng kiến. 

47.  Những chặng đường chống Mỹ: Hồi ký/ Lê Quang Hoà. - H.: 
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Quân đội nhân dân, 1982. - 259tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 32307 - 32308 

Ghi chép lại một số sự kiện lịch sử cùng với hình ảnh về cuộc 

sống, chiến đấu của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ mà tác giả 

từng chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia: Từ Hiệp định Paris đến Chiến 

dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

48.  Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong Đại 

thắng mùa Xuân 1975. - H.: Quân đội nhân dân, 2010. -216tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 67614 

Cuốn sách giới thiệu những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng 

lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và 

dân ta như: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Trị Thiên - Huế, Chiến 

dịch Đà Nẵng, Chiến dịch Xuân Lộc và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 

Minh. 

49.  Những trận đánh làm nên lịch sử. - H.: Quân đội nhân dân, 

2015. - 211tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12944 - LC 12945 

Giới thiệu những trận đánh chủ yếu trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân 1975. 

50.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ sau Đại hội lần thứ I đến tháng 10-1962. - H.: Sự 

thật, 1963. - 113tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7735 - 7736 

Cuốn sách gồm một số văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam trong thời gian từ sau Đại hội lần thứ I đến 

tháng 10 năm 1962.  

51.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ tháng 9-1962 đến tháng 11-1963. - H.: Sự thật, 

1963. - 135tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 7737 - 7738 

Tập sách gồm 23 văn kiện và tài liệu quan trọng của Mặt trận Dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và của một số tổ chức thành viên 

của Mặt trận từ tháng 9 năm 1962 đến tháng 11 năm 1963. 

52.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ tháng 12-1963 đến tháng 10-1964. - H.: Sự thật, 

1964. - 159tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 12157 - 12158 
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Giới thiệu những văn kiện quan trọng của Mặt trận Dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam từ tháng 12 năm 1963 đến tháng 10 năm 

1964 (bản báo cáo chính trị của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ và bản bổ 

sung của đồng chí Võ Chí Công, đại biểu Đảng nhân dân Cách mạng 

Việt Nam tại Đại hội Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam 

lần thứ 2 đầu tháng Giêng năm 1964 được in riêng). 

53.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ tháng 11-1964 đến tháng 12-1965. - H.: Sự thật, 

1966. - 141tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001457 - VN.0001458 

Gồm một số văn bản tuyên bố, lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi đồng bào trong 

nước, gửi chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới, khẳng định lập 

trường sắt đá chống Mỹ, cứu nước trước sau như một của Mặt trận, tố 

cáo âm mưu, hành động của đế quốc Mỹ đang tăng cường, mở rộng và 

đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở miền Nam Việt Nam 

sang một giai đoạn mới. Những văn kiện này giúp chúng ta hiểu được 

rõ đường lối, chủ trương cứu nước đúng đắn của Mặt trận và còn là 

một trong những mốc lịch sử đánh dấu từng bước phát triển và chuyển 

biến của Cách mạng miền Nam. 

54.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ tháng 12-1965 đến tháng 12-1966. - H.: Sự thật, 

1967. - 118tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001633 - VN.0001634 

Cuốn sách gồm những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải 

phóng miền Nam Việt Nam từ ngày 28 tháng 12 năm 1965 đến ngày 

20 tháng 12 năm 1966. 

55.  Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền 

Nam Việt Nam: Từ tháng 1-1967 đến tháng 12-1967. - H.: Sự thật, 

1968. - 205tr.; 19cm. 

Số đăng ký: VN.0001759 - VN.0001760 

Cuốn sách tập hợp những văn kiện quan trọng của Mặt trận Dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1967. 

56.  Nội các chính quyền Sài Gòn những ngày cuối tháng 4-1975. - 

H.: Quân đội nhân dân, 2024. - 240tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày 

Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017325 - LC.0017326; VN.0085463 - VN.0085464 
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Nội dung cuốn sách phân tích làm rõ tầm vóc to lớn, ý nghĩa vĩ đại 

của Đại thắng mùa Xuân 1975, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, chủ 

nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh vô cùng 

to lớn của quân và dân ta; tìm ra nguyên nhân thắng lợi của dân tộc ta, 

tổng kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc… 

57.  Quyết định lịch sử: Phạm Bá Toàn sưu tầm, biên soạn. - H.: Quân 

đội nhân dân, 2015. - 215tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 

1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12946 - LC 12947 

Cuốn sách phân tích điều kiện kiến tạo quyết định lịch sử Chiến 

dịch Hồ Chí Minh 1975, phân tích làm rõ tầm vóc to lớn, ý nghĩa thời 

đại của Đại thắng mùa Xuân 1975, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự 

hy sinh to lớn của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử này. 

58.  Sự kiện và những con số lịch sử. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. 

- 215tr.; 21cm. - (40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975-2015) 

Số đăng ký: LC 12948 - LC 12949 

Cuốn sách ghi lại những sự kiện lịch sử từ khi ký Hiệp định Paris 

năm 1973 đến ngày Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng năm 1975. 

Mỗi sự kiện lịch sử trong giai đoạn này đều được phân tích, đánh giá 

rất cụ thể. 

59.  Tập truyện ngắn các sự kiện và nhân vật trong chiến tranh: Tập 

truyện ngắn/ Hoài Hương. - H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 280tr.; 

21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017321 - LC.0017322; VN.0085669 - VN.0085670 

Tập truyện ngắn là sự tri ân của tác giả tới những anh hùng liệt sĩ đã 

ngã xuống cho thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Đó là những ký ức khi 

nhớ về sắc đỏ rực rỡ và đầy mê hoặc của hoa gạo, là hình ảnh một nữ điệp 

viên hoạt động trong lòng địch, là chuyện tình yêu trong thời chiến... 

60.  Thanh xuân như cỏ: Tiểu thuyết/ Lê Hoài Nam. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2024. - 152tr.; 21cm. Quyển 1 

Số đăng ký: LC.0017508 - LC.0017509 

Bộ tiểu thuyết viết về hình ảnh người lính chiến đấu hy sinh cho lý 

tưởng độc lập dân tộc và cuộc sống của người lính sau chiến tranh. 

Chuyện xoay quanh những nhân vật trong cùng một Lữ đoàn. Những 

nhân vật trong tiểu thuyết này có thể mang tính đại diện cho những 

người lính pháo phòng không, họ đã chiến đấu thật dũng cảm, dám hy 
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sinh cả mạng sống cho công cuộc giải phóng miền Nam.  

61.  Thời khắc lịch sử Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975/ Biên soạn: 

Phạm Huy Dương, Phạm Bá Toàn, Hoàng Đức Nhuận. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2005. - 507tr.; 21cm. 

Số đăng ký: LC 6989 - LC 6990 

Cuốn sách đề cập đến nội dung: Điều kiện kiến tạo thời khắc lịch 

sử Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; quá trình tổ chức và thực hành chiến 

dịch, một số trận đánh chủ yếu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975; 

một số đánh giá về nghệ thuật quân sự và nhìn nhận Đại thắng mùa 

Xuân qua con mắt của người nước ngoài. 

62.  Thời thanh xuân của người lính pháo binh: Truyện ký/ Nguyễn 

Tiến Lợi. - H.: Hội nhà văn, 2023. - 315tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0085091 - VN.0085092 

Cuốn sách là câu chuyện kể về những kỷ niệm của chính tác giả và 

đồng đội - Những người lính Pháo binh thuộc Lữ đoàn 71 pháo phòng 

không Quân đoàn 4. Họ đã chiến đấu thật dũng cảm, dám hy sinh cả 

mạng sống cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Họ đã chiến đấu đến trận cuối cùng ngay cả khi xe tăng đã tiến vào 

Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kết thúc cuộc chiến, số 

phận mỗi người mỗi khác, nhưng dù ở đâu, với cương vị và nghề 

nghiệp gì họ vẫn giữ được phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ. 

63.  Thư mục “Đất nước thống nhất” (Sách, báo, tạp chí)/ Chủ biên: 

Bùi Xuân Đức, Trần Thị Bích Huệ. - Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 668tr.; 29cm. - (Kỷ niệm 40 

năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước) 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: V 14559 - V 14560 

Cuốn thư mục giới thiệu gần 3.200 tài liệu được lưu trữ tại Thư 

viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện Quân 

đội. Trong đó, phần I đề cập đến nội dung cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

64.  Tiến vào Dinh Độc Lập 30-4-1975/ Chỉ đạo nội dung: Trịnh Vương 

Hồng; Chủ biên: Trần Tiến Hoạt. - H.: Quân đội nhân dân, 2006. - 

179tr.; 19cm. 

Số đăng ký: LC 7895 - LC 7896 

Cuốn sách chia làm 2 chương và phụ lục. Chương I: Trình bày 

cuộc Tổng công kích vào nội đô Sài Gòn của năm cánh quân trong giai 
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đoạn một Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chương II: Trình bày khái quát các 

mũi thọc sâu của các binh đoàn đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu 

trong nội đô, trong đó đặc biệt chú trọng lực lượng, binh chủng hợp 

thành của Quân đoàn 2 tiến công vào Dinh Độc Lập bắt Tổng thống 

Dương Văn Minh và nội các Việt Nam cộng hòa. Phần phụ lục: Gồm 

những ghi chép cuộc hành trình tiếp cận sự thật lịch sử và một số hình 

ảnh, thư mục tư liệu liên quan tới sự kiện. 

65.  Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng: Hồi ức/ Võ Nguyên 

Giáp. - H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 366tr.; 20cm. 

Số đăng ký: LC.0014248 - LC.0014249 

Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó cho thấy nhãn quan 

chiến lược, sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết đoán của Bộ 

Thống soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh 

thần làm việc toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng 

hành dinh. (Cuốn sách tái bản theo bản in của Nhà xuất bản Quân đội 

nhân dân, Hà Nội, 2005, trong cuốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước). 

66.  Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong một số chiến 

dịch của Quân đội nhân dân Việt Nam (1954-1975)/ Nguyễn Công 

Đoàn chủ biên. - H.: Quân đội nhân dân, 2014. - 483tr.; 21cm. 

Lưu hành nội bộ 

Số đăng ký: LC 12680 

Cuốn sách đi sâu tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của 6 

chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân 

đội ta, gồm: Chiến dịch Bình Giã; Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; 

Chiến dịch Đường số 14 - Phước Long; Chiến dịch Tây Nguyên; Chiến 

dịch Thừa Thiên Huế và Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

67.  Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975/ Biên soạn: Đặng 

Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - In lần thứ 2. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 

284tr.; 21cm. 

Số đăng ký: VN.0085876 - VN.0085877 - VN.0085878 

Cuốn sách giới thiệu một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; cung cấp những thông tin cơ bản 

về các sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng 

lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975-

1976, diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ Chiến 

dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi 
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dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước. 

68.  Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975: Sách tham khảo/ 

Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa 

bổ sung. - H.: Quân đội nhân dân, 2015. - 316tr.; 21cm. 

Số đăng ký: 75963 - 75964 

Cuốn sách giới thiệu một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; cung cấp những thông tin cơ bản 

về các sự kiện lịch sử trọng đại trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng 

lực lượng, lập và thông qua kế hoạch tác chiến chiến lược năm 1975-

1976, diễn biến các chiến dịch, các trận đánh xuất hiện thời cơ Chiến 

dịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước. 

69.  Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến Chiến dịch Hồ Chí 

Minh 1975/ Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 

2024. - 184tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước 1975-2025) 

Đầu trang tên sách ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Số đăng ký: VN.0085869 - VN.0085870 - VN.0085871 

Cuốn sách tập hợp các sự kiện lịch sử cùng các câu chuyện kể về 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, về Đại thắng 

mùa Xuân năm 1975 với những chiến công vang dội đã góp phần làm 

nên mốc sử vàng của dân tộc.         

70.  Về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền 

Sài Gòn: Sách tham khảo. - H.: Chính trị quốc gia, 2010. - 356tr.; 24cm. 

Số đăng ký: V 11148, V 11230 

Tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép 

về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi ký Hiệp định Paris 

năm 1973 đến khi kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. 

71.  Vì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. - 

H.: Sự thật, 1986. - 77tr.; 19cm. 

Số đăng ký: 36732 - 36733 

Tập hợp các bài trả lời phỏng vấn của các đồng chí Phạm Văn Đồng, 

Lê Đức Thọ, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Cơ Thạch đối với phóng viên nước 

ngoài nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, chủ yếu 

xoay quanh vấn đề: Nguyên nhân thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt 
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Nam; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân; Hiệp định Paris; 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra đề cập đến một số vấn đề: Quan hệ 

Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Mỹ, Việt Nam - Campuchia, vấn đề 

giải quyết hậu quả chiến tranh, chính sách đối ngoại của Đảng ta, đường 

lối xây dựng xây dựng đất nước sau chiến tranh… 

72.  Việt Nam 30 năm chiến tranh giải phóng 1945-1975. - H.: Thông 

tấn, 2004. - 261tr.; 29cm. 

Số đăng ký: V 6904 - V 6906 

Sưu tầm, tuyển chọn 420 bức ảnh, trình bày một cách có hệ thống 

theo trình tự thời gian, tạo nên cuốn lịch sử qua ảnh sinh động, trung 

thực, tái hiện những chặng đường cách mạng của dân tộc ta. Sách gồm 

3 phần: Phần mở đầu - Bước khởi nguồn của thời đại mới - Thời đại 

Hồ Chí Minh với cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và sự ra đời của 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; phần hai: Hình ảnh về cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); phần ba: Hình ảnh về cuộc 

kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975). 

73.  Vùng da báo: Tiểu thuyết/ Hà Đình Cẩn. - H.: Quân đội nhân dân, 

2023. - 252tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nước 1975-2025) 

Số đăng ký: LC.0017255 - LC.0017256; VN.0085687 - VN.0085688 

Cuốn tiểu thuyết viết về sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, những mất mát hy sinh oanh liệt của những người chiến 

sĩ Quân khu 6 vùng cực Nam Trung bộ, nơi được coi là “vùng da báo” 

trong bản đồ chiến sự giữa ta và địch những năm 1968-1975. Trong đó, 

tác giả kể về những cô gái Tiểu đoàn Vận tải nữ H50 của Quân khu 6. 
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PHẦN THỨ HAI: TRÍCH DẪN 

 

I. VĂN KIỆN ĐẢNG, BÀI NÓI, BÀI VIẾT CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN ĐỘI TA VỀ THẮNG LỢI 

LỊCH SỬ 30/4/1975 

1. Ý nghĩa thắng lợi 

a. Đối với dân tộc ta 

Đại hội IV của Đảng khẳng định: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của 

nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi 

vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng 

sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, 

và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có 

tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. 

Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2005, tập 37, tr.: 471. 

…Trong 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta thì một trăm năm lại đây là chặng 

đường đấu tranh chống ngoại xâm gay go nhất, quyết liệt nhất, nhưng cũng thắng 

lợi vẻ vang nhất. Nhân dân ta đã lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đánh gục 

chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp, và ngày nay đã đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực 

dân mới của Mỹ. Bằng những chiến công hiển hách ấy, dân tộc ta đã đứng vào 

hàng ngũ những dân tộc tiên phong trên thế giới, được cả loài người tiến bộ yêu 

quý. Một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hách ấy xứng đáng được 

hưởng hòa bình, tự do và hạnh phúc. Dân tộc ấy cũng nhất định có đủ tinh thần và 

nghị lực, sức mạnh và tài năng để khắc phục mọi khó khăn, vươn lên những đỉnh 

cao của thời đại, biến nước nghèo nàn lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề mà 

trên đó đế quốc Mỹ đã gieo biết bao tội ác thành một nước văn minh, giàu mạnh, 

thành trì bất khả xâm phạm của độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội ở 

Đông Dương và Đông Nam Á. 

Lê Duẩn. Dân tộc ta có đủ tinh thần và nghị lực, sức 

mạnh và tài năng, biến nước ta thành một nước văn 

minh, giàu mạnh. (Diễn văn trong buổi lễ mừng chiến 

thắng ngày 15/5/1975 tại Hà Nội). Tạp chí Quân đội 

nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 19. 

… Từ hơn một trăm năm nay, lần đầu tiên trên đất nước Việt Nam thân yêu 

không còn bóng một tên xâm lược nữa; lần đầu tiên nhân dân cả nước ta hoàn toàn 

làm chủ vận mệnh của mình… 
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… Vẻ vang thay cho những thế hệ chúng ta, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Hồ Chủ tịch, đã tạo nên thời đại Hồ Chí Minh, thời đại hiển hách nhất 

trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam! 

Trường Chinh. Mỗi người chúng ta hãy vươn lên ngang 

tầm của thời đại, tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng 

của Bác Hồ kính yêu. (Diễn văn tại cuộc mít tinh kỷ 

niệm lần thứ 85 Ngày sinh của Hồ Chủ tịch). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 22 và 30. 

Cùng với Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, cuộc 

Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 

Minh đã đi vào lịch sử như là một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong suốt 

4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, như một chiến công 

chói lọi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, một sự tích thần kỳ của thế 

kỷ 20. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 31. 

Mùa Xuân năm 1975, lịch sử dân tộc Việt Nam ta đã ghi thêm một chiến 

công cực kỳ vĩ đại: Trong một trận quyết chiến chiến lược thần tốc 55 ngày đêm, 

tiêu diệt hoàn toàn quân đội ngụy đông trên một triệu tên được Mỹ tổ chức, trang 

bị và chỉ huy, xóa bỏ toàn bộ hệ thống chính quyền tay sai bán nước, quét sạch cơ 

đồ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam nước ta, đập tan ý chí xâm lược 

của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu, giành lại nền độc lập hoàn toàn 

cho Tổ quốc. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 31 

… Đây là một thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử 4.000 năm 

dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: tr.: 50. 

… Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vĩ đại mùa Xuân năm 1975, mở đầu bằng 

những chiến thắng lẫy lừng ở Buôn Mê Thuột, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và 

nhiều nơi khác, rồi tiến nhanh đến Chiến dịch Hồ Chí Minh và chỉ trong một thời 

gian ngắn, bằng cách đánh thần tốc, với lực lượng áp đảo, giải phóng Sài Gòn, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, rõ ràng là một chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt trọng 
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đại đối với nhân dân ta. Từ nay miền Nam mãi mãi là thành đồng bất khả xâm 

phạm của Tổ quốc Việt Nam ta! 

Phạm Văn Đồng. Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chủ nghĩa 

xã hội, chúng ta hãy vững bước tiến về phía trước. 

(Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

trình bày tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 5). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 6/1975, tr.: 9-10. 

Đế quốc Mỹ đã ném vào chiến trường Việt Nam 360 tỷ đô-la, một nửa lực 

lượng không quân, kể cả không quân chiến lược, gần một nửa lực lượng hải quân 

và các sư đoàn lục quân tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất và được trang bị hiện đại 

nhất của Mỹ, nhưng chúng vẫn thất bại thảm hại ở Việt Nam và cuối cũng đã phải 

ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam để rút quân ra khỏi miền Nam nước ta. 

Chiến thắng của nhân dân ta trong cuộc tổng tiến công, trong cuộc nổi dậy 

mùa Xuân năm nay đã đánh đổ ngụy quyền, loại khỏi vòng chiến đấu một triệu 

một trăm nghìn quân ngụy, đập tan bộ máy chiến tranh do Mỹ điều khiển, thu toàn 

bộ cơ sở kỹ thuật, vũ khí, đạn dược, và phương tiện chiến tranh do Mỹ trang bị. 

Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 

chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 23-24. 

Thắng lợi của dân tộc ta xác nhận một chân lý mà Đảng Lao động Việt Nam 

đã từng khẳng định: Ở thời đại chúng ta ngày nay, một dân tộc đất không rộng, 

người không đông, nhưng đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết theo đường lối 

và phương pháp đúng đắn, vì mục đích chính nghĩa của mình, lại được các nước xã 

hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đồng tình, ủng hộ và 

giúp đỡ tích cực, thì hoàn toàn có khả năng chiến thắng chủ nghĩa đế quốc xâm 

lược, dù chúng là bọn đế quốc hùng mạnh nhất như Mỹ. 

Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, 

tr.: 24-25. 

Thắng lợi mùa Xuân năm nay vô cùng vĩ đại, nước nhà đã hoàn toàn sạch 

bóng quân xâm lược. Trên bầu trời Việt Nam, mây mù u ám đã bị xua tan. Từ đây, 

non sông quy về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà. Bao nhiêu đau thương tủi 

nhục của cảnh mất nước và làm nô nệ cho người đã lui về dĩ vãng. Từ đây nhân 

dân Việt Nam hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình và xây dựng nước mình theo 

con đường mà mình đã lựa chọn. 

Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 
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chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 23-24. 

… Dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, trải qua những chặng đường cực 

kỳ khó khăn, gian khổ, nhân dân Việt Nam cuối cùng đã giành được thắng lợi vĩ 

đại với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 kết thúc bằng Chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó là thắng lợi của quân và dân cả nước, của cuộc cách 

mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đó là thắng lợi 

trọn vẹn của sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, mở ra giai đoạn rực 

rỡ nhất của bốn nghìn năm lịch sử dân tộc, giai đoạn nhân dân cả nước chung sức, 

chung lòng thẳng tiến đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Phạm Hùng. Tiến lên sớm hoàn thành thống nhất Tổ 

quốc. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 

chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 38-39. 

Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, liên tiếp tiến hành chiến tranh 

xâm lược và âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại, 

nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi! 

Sau 30 năm chiến đấu gian khổ và vô cùng anh dũng, nhân dân ta đã đánh 

bại chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của đế 

quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Nhân dân ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám, 

bảo vệ và tiếp tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lời căn dặn 

chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hơn một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên trên Tổ quốc thân yêu của chúng 

ta không còn một bóng tên xâm lược, dân tộc ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của 

mình. Từ đây nhân dân ta đời đời sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. 

Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại của dân tộc Việt 

Nam ta. 

Tuyên bố của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt 

Nam. Tạp chí Học tập, tháng 6/1975, tr.: 1-2. 

… Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

với đỉnh cao của nó là chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 sẽ đi vào lịch 

sử như một bản anh hùng ca mãi mãi làm nức nòng mọi người yêu chuộng chính 

nghĩa và công lý, độc lập và tự do. 

Phạm Văn Đồng. Bài nói tại cuộc mít tinh kỷ niệm 

Ngày Quốc tế lao động 1/5/1975. Báo Nhân dân, ngày 

2/5/1975, tr.: 2. 
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Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy long trời lở đất của quân và dân ta mùa 

Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, chỉ trong 55 ngày đã đánh bại 

hoàn toàn âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và đập tan bộ máy chính quyền tay 

sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu… 

… Thắng lợi vĩ đại mà chúng ta ăn mừng hôm nay là đỉnh cao nhất của bản 

anh hùng ca của dân tộc ta và của thời đại ta. 

Thắng lợi đó đã đem lại cho cả nước ta hòa bình, độc lập, tự do hoàn toàn và 

vĩnh viễn, chấm dứt hoàn toàn ách thống trị thực dân và đế quốc đè nặng lên dân 

tộc ta từ hơn một thế kỷ nay, mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới cực kỳ rực 

rỡ: Kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân 

chủ và giàu mạnh, thực hiện ước mơ ngàn đời của dân tộc và của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh kính yêu. Thắng lợi vĩ đại đó đã làm suy yếu hệ thống chủ nghĩa đế quốc và 

là một sự cổ vũ lớn lao đối với các dân tộc trên toàn thế giới đấu tranh chống đế 

quốc để giành độc lập và tự do. 

Lê Đức Thọ. Chúng ta phải biến niềm phấn khởi, tự 

hào thành một cao trào cách mạng của quần chúng, 

thừa thắng xông lên. (Bài nói tại buổi chiêu đãi trọng 

thể mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc tối 15/5/1975 tại 

Sài Gòn). Báo Nhân dân, ngày 18/5/1975, tr.: 2.  

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là chương kết thúc tuyệt 

đẹp của hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 30 năm chiến tranh 

cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến 

tranh chống ngoại xâm oanh liệt nhất trong lịch sử của dân tộc chúng tôi đã giành 

được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn. Cuộc chiến tranh xâm lược lâu dài nhất, tốn 

kém nhất và mất lòng người nhất trong lịch sử xâm lược của đế quốc Mỹ đã chấm 

dứt bằng sự thất bại hoàn toàn. Sau hơn 100 năm chiến đấu, nhân dân chúng tôi đã 

giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc mình, chấm dứt vĩnh viễn cái họa chia cắt, 

khôi phục sự thống nhất của đất nước. 

Lời chào mừng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong 

Đại hội thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Báo Nhân dân, 

ngày 21/12/1975, tr.: 3. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là thắng 

lợi trọn vẹn và vững chắc của sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của 

nhân dân ta, mở ra giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa dân tộc Việt 

Nam ta lên ngang tầm cao của thời đại, đứng ở vị trí của các dân tộc tiên phong 

đấu tranh cho những mục tiêu cao cả của loài người. 
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Diễn văn của Đại tướng Văn Tiến Dũng tại cuộc mít 

tinh lớn kỷ niệm 3 ngày 19,20 và 22 tháng 12. Báo 

Nhân dân, ngày 21/12/1975, tr.: 2. 

b. Đối với quốc tế 

Như bọn xâm lược Mỹ đã tuyên bố, Việt Nam là nơi thử thách sức mạnh và uy 

tín của đế quốc Hoa Kỳ, Việt Nam trở thành nơi diễn ra cuộc đụng đầu lịch sử quyết 

liệt nhất giữa một bên là chủ nghĩa đế quốc xâm lược hiếu chiến nhất, ngoan cố nhất, 

có tiềm lực kinh tế và quân sự hùng mạnh nhất với một bên là các lực lượng độc lập 

dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội mà ở vùng này nhân dân Việt Nam là đội xung 

kích. Thắng lợi của Việt Nam, vì vậy không riêng gì là thắng lợi của độc lập dân tộc 

và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn và tính thời đại sâu 

sắc: Nó đã làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ.  

… Với ý nghĩa đó, thắng lợi của Việt Nam đã mở ra một thời kỳ mới vô 

cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế giới. Cùng với thắng lợi cách mạng 

vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia anh em, thắng lợi của chúng ta đã 

góp phần tích cực tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa thế giới, tạo điều kiện 

thuận lợi mới để bảo vệ hòa bình, bảo vệ độc lập dân tộc ở Đông Dương và Đông 

Nam Á. 

Lê Duẩn. Dân tộc ta có đủ tinh thần và nghị lực, sức 

mạnh và tài năng biến nước ta thành một nước văn 

minh, giàu mạnh. (Diễn văn trong buổi lễ mừng chiến 

thắng ngày 15/5/1975 tại Hà Nội). Tạp chí Quân đội 

nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 16-17. 

… Nhân dân ta đã phá vỡ khâu mạnh nhất trong phòng tuyến của chủ nghĩa 

đế quốc ở Đông Nam Á, góp phần to lớn làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản 

cách mạng của đế quốc Mỹ và mở ra một thời kỳ mới vô cùng thuận lợi cho phong 

trào cách mạng thế giới. Thắng lợi của ta đã tích cực góp phần tăng cường lực 

lượng xã hội chủ nghĩa thế giới, cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng 

dân tộc ở Á, Phi và Mỹ La tinh, phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công 

nhân trong các nước tư bản nhằm giành dân chủ, dân sinh và tiến bộ xã hội. Thất 

bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ ở Việt Nam đã làm lung lay nghiêm trọng niềm tin 

của các nước đồng minh của Mỹ đối với Mỹ. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 52. 

… Cuộc chiến đấu và thắng lợi của nhân dân Việt Nam là sự cống hiến có ý 

nghĩa và tác dụng to lớn và sâu xa đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. 
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Phạm Văn Đồng. Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chủ nghĩa 

xã hội, nhân dân Việt Nam ta hãy vững bước tiến lên. 

(Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

trình bày tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 5). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 6/1975, tr.: 12. 

… Thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ kết thúc bằng Tổng tiến công và 

nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giáng đòn chí mạng vào chủ nghĩa thực dân mới, làm 

đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế 

cực kỳ tàn bạo. 

Lê Duẩn. Công lao và sự nghiệp của Người, tinh thần và 

đức độ của Người tỏa sáng đến muôn đời thế hệ mai sau!. 

(Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn trong lễ trọng thể khánh 

thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29/8/1975). Tạp 

chí Quân đội nhân dân, tháng 9/1975, tr.: 5. 

Đế quốc Mỹ muốn dùng Việt Nam để chứng minh ý đồ ngông cuồng của 

chúng: Ngăn chặn sự phát triển của cách mạng dân tộc dân chủ cũng như của cách 

mạng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam ta đã hiên ngang chấp nhận sự thử 

thách đó, và đúng như sự nhận định của nhiều người trên thế giới. Nước Việt Nam 

đã trở thành tuyến đầu và nhân dân ta đã trở thành đội xung kích của cuộc chiến 

đấu chống xâm lược Mỹ. Như vậy thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng 

lợi rất có ý nghĩa của cách mạng thế giới, của mọi người yêu chuộng hòa bình, 

công lý và tự do. 

Phạm Văn Đồng. Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chủ nghĩa 

xã hội, nhân dân Việt Nam ta hãy vững bước tiến lên. 

(Diễn văn trong cuộc mít tinh lớn ngày 2/9/1975 tại 

Quảng trường Ba Đình). Tạp chí Quân đội nhân dân, 

tháng 9/1975, tr.: 10. 

Nếu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp với Chiến dịch Điện Biên 

Phủ năm 1954 đã mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 

1975 kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử báo hiệu sự phá sản hoàn toàn 

không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.  

Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 

chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 23 

Chiến thắng của nhân dân ta cũng như chiến thắng của nhân dân Lào và nhân 

dân Campuchia, đã đánh sập 4 chiến lược nối tiếp nhau của 4 đời tổng thống Mỹ 

đối với Đông Dương và đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ ở Đông Nam Á. 
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Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 

chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 24. 

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

chính là thắng lợi chung của nhân dân thế giới trong thời đại quá độ của lịch sử 

loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Trường Chinh. Thực hiện thống nhất nước nhà về mặt 

Nhà nước. (Báo cáo chính trị tại Hội nghị Hiệp thương 

chính trị thống nhất Tổ quốc, 15/11/1975). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 11/1975, tr.: 24. 

2. Nguyên nhân thắng lợi 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của ngọn 

cờ độc lập dân tộc, thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước được hun đúc qua hàng nghìn 

năm dựng nước và giữ nước oanh liệt, ngày nay được Đảng của giai cấp công nhân 

bồi dưỡng và phát huy lên đỉnh cao mới. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, 

chân lý đó là tiếng kèn xung trận cổ vũ nhân dân ta, hết thế hệ này đến thế hệ khác, 

xông lên đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước… 

… Thắng lợi của chúng ta là thắng lợi của đường lối và phương pháp cách 

mạng, đường lối chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta. Đường lối 

và phương pháp cách mạng ấy là giương cao hai ngọn cờ cách mạng dân tộc, dân 

chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, kết hợp với sức mạnh của độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng của toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc 

với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế tạo thành 

một sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh Mỹ và thắng Mỹ. 

Lê Duẩn. Dân tộc ta có đủ tinh thần và nghị lực, sức 

mạnh và tài năng, biến nước ta thành một nước văn minh, 

giàu mạnh. (Diễn văn của đồng chí Lê Duẩn trong buổi lễ 

mừng chiến thắng ngày 15/5/1975 tại Hà Nội. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 15-17. 

Nhân tố cơ bản, bao trùm của thắng lợi, ngay từ ngày đầu, từ Tuyên ngôn 

độc lập cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, sợi chỉ đỏ xuyên qua ba mươi năm chiến 

đấu và thắng lợi liên tiếp là sự lãnh đạo của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 

lập, tổ chức và rèn luyện, một Đảng vũ trang bằng học thuyết Mác-Lênin và liên hệ 

mật thiết với quần chúng nhân dân; đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, 

tự chủ, thông minh và sáng tạo, biết vận dụng và phát huy mọi nhân tố đưa đến 

thắng lợi. Đảng ta là người đã đề ra đường lối chính trị và quân sự để chỉ đạo cuộc 

chiến tranh, là người đã vạch ra chiến lược tổng hợp đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
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lược của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi vĩ đại cho nhân dân Việt Nam ta và đó cũng 

là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân thế giới. 

Phạm Văn Đồng. Dưới ngọn cờ Tổ quốc và chủ nghĩa 

xã hội, chúng ta hãy vững bước tiến về phía trước. 

(Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

trình bày tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 5). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 6/1975, tr.: 10-11. 

… Cuộc kháng chiến chống Pháp, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ là bản 

anh hùng ca bất hủ của nhân dân Việt Nam, của những người chiến sĩ quân đội 

nhân dân hai miền: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 

khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!”, của mọi người dân 

Việt Nam, gái, trai, già, trẻ khắp nơi, đánh giặc với lòng dũng cảm và trí thông 

minh như trong chuyện thần thoại. Ở đây ta có thể nói: Con người, con người Việt 

Nam đã thắng kỹ thuật Mỹ, đã thắng sức mạnh tàn bạo và mù quáng, bởi vì đó là 

những con người vũ trang bằng những tư tưởng và tình cảm vĩ đại, và tin tưởng sâu 

sắc vào cuộc chiến đấu chính nghĩa và tất thắng của mình. 

… Sự lãnh đạo của Đảng ta còn được thể hiện trong một chiến lược tổng hợp 

được vận dụng một cách rất linh hoạt và thông minh, luôn luôn giữ quyền chủ 

động và thế tiến công trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao, luôn luôn 

dồn địch vào thế bị động và thất bại. Chính trong thế bị động và thất bại mà chúng 

leo thang, cho đến lúc tất yếu phải xuống thang, thì chúng càng ở trong thế bị động 

và thất bại. Đó là quá trình chúng ta từng bước chiến thắng đế quốc Mỹ, cuối năm 

1964 đánh thắng chiến lược chiến tranh đặc biệt; Tết Mậu Thân (1968) đánh thắng 

chiến lược chiến tranh cục bộ; 1972 đánh thắng chiến lược “Việt Nam hóa chiến 

tranh” và với việc ký kết Hiệp định Paris, nhân dân ta đã đuổi sạch trên một nửa 

triệu quân xâm lược Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta. Như vậy từ lúc đế quốc Mỹ 

bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược cho đến Hiệp định Paris, thì đó là quá trình 

đánh cho Mỹ cút, tiếp theo là quá trình đánh cho ngụy nhào. Mấy câu thơ chúc Tết 

của Bác đã làm sáng tỏ một chiến lược anh minh, cả một nghệ thuật quân sự! 

… Con đường Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn hùng vĩ và nối liền 

Bắc Nam là một kỳ công trong lịch sử chiến tranh, là biểu hiện oai hùng của sức 

đoàn kết chiến đấu của nhân dân cả nước. Địch càng dùng trăm phương nghìn kế 

để ngăn chân nó, đánh phá nó, thì nó càng phát triển nhanh chóng và vững chắc 

theo nhịp độ của chiến tranh, để đến mùa Xuân năm 1975 góp phần vào thắng lợi 

huy hoàng: Giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam thân yêu! 
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Trong chiến lược của đế quốc Mỹ, đánh phá miền Bắc luôn luôn là một mục 

đích rất quan trọng. Chúng đã huy động những lực lượng lớn về không quân và hải 

quân để đánh phá miền Bắc, phá hoại cơ sở kinh tế, phá hủy thành thị và nông 

thôn, hủy diệt môi trường sống, “hòng đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng 

sức mạnh của nhân dân cả nước cùng với hệ thống phòng không cực kỳ có hiệu lực 

của chúng ta đã làm cho chúng càng leo thang càng bị tổn thất nặng nề cho đến khi 

chịu không nổi… 

Phạm Văn Đồng. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa yêu 

nước và chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam ta hãy 

vững bước tiến lên. (Diễn văn trong cuộc mít tinh lớn 

ngày 2/9/1975 tại Quảng trường Ba Đình). Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 9/1975, tr.: 11-13. 

Chiến công kỳ diệu mùa Xuân năm 1975 đã diễn ra trong thời gian rất ngắn: 

55 ngày đêm. Nhưng 55 ngày đêm lịch sử đó chính là kết quả rực rỡ nhất của cả 20 

năm đấu tranh chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân cả nước ta, 

của 30 năm bão táp cách mạng và chiến tranh cách mạng suốt từ cuộc Tổng khởi 

nghĩa Cách mạng Tháng Tám đến nay, của 45 năm đấu tranh kiên cường, bền bỉ 

của toàn dân ta dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của hơn 1 thế kỷ qua, biết bao 

thế hệ của dân tộc, kẻ ngã trước, người sau tiến lên, không ngừng đấu tranh vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc. Chiến công vẻ vang này là kết tinh sức mạnh của cả 4.000 

năm lịch sử vẻ vang, kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam ta. 

… Nếu không có trên 20 năm chiến đấu anh dũng và bền bỉ, tạo nên sức 

mạnh hết sức to lớn về mọi mặt thì không thể có được trận quyết chiến chiến lược 

toàn thắng 55 ngày đêm trong mùa Xuân năm nay. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 32. 

… Đó là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa nhân dân ba 

nước anh em Việt Nam, Lào và Campuchia. 

… Đó cũng là thắng lợi của tình đoàn kết quốc tế, của sự đồng tình ủng hộ 

và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 

khác, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phòng trào giải phóng 

dân tộc, của các lực lượng dân chủ và hòa bình trên toàn thế giới đối với cuộc 

kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. 

Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng. Cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tạp chí 

Quân đội nhân dân, tháng 5/1975, tr.: 55. 
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Trong cuộc đọ sức vô cùng quyết liệt với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tên đế quốc 

đầu sỏ, toàn quân ta đã cùng toàn dân liên tiếp đánh thắng bốn chiến lược chiến 

tranh xâm lược của Mỹ trên chiến trường miền Nam, thành đồng Tổ quốc, đánh 

thắng hai cuộc chiến tranh không quân của Mỹ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, căn 

cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước, buộc Mỹ phải rút quân đội viễn chinh 

thua trận ra khỏi nước ta, cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn 

vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Toàn quân ta đã cùng với toàn dân thừa thắng 

xốc tới, mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy thần tốc mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh 

cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cả nước ta ra trận với sức mạnh thác đổ, 

triều dâng, trong 55 ngày đêm đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân ngụy 

đông trên một triệu tên, quét sạch cơ đồ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền 

Nam nước ta, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại đến thắng lợi hoàn 

toàn và trọn vẹn. 

Nhật lệnh của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ 

Nguyên Giáp nhân ngày 2/9/1975. Tạp chí Quân đội 

nhân dân, tháng 9/1975, tr.: 20-21. 

… Thắng lợi của quân và dân ta trong 30 năm qua là thắng lợi rực rỡ của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt 

Nam; là thắng lợi rực rỡ của đường lối cách mạng đúng đắn, độc lập tự chủ và sáng 

tạo của Đảng ta, đảng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam do Hồ Chủ tịch 

sáng lập và lãnh đạo; là thắng lợi rực rỡ của đường lối chiến tranh nhân dân, chiến 

tranh cách mạng của Đảng, của khoa học quân sự của giai cấp vô sản ở Việt Nam; 

là thắng lợi rực rỡ của truyền thống mấy nghìn năm đấu tranh bất khuất chống 

ngoại xâm của dân tộc, của tinh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, của tư 

tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do của đồng bào và chiến sĩ ta trong cả 

nước; là thắng lợi rực rỡ của sức mạnh cả dân tộc ta kết hợp với sức mạnh đoàn kết 

quốc tế trong thời đại mới. 

Nhật lệnh của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ 

Nguyên Giáp nhân ngày 2/9/1975. Tạp chí Quân đội 

nhân dân, tháng 9/1975, tr.: 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

II. SỰ THỪA NHẬN THẤT BẠI TỪ PHÍA MỸ 

1. Một số quan chức Mỹ 

Đánh giá sự sụp đổ của quân ngụy Sài Gòn, Sơ-le-sinh-giơ, Bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ đã buộc phải kết luận rằng đó là một thất bại có tầm lịch sử và bi đát 

(AP.2/4/1975). 

Một thất bại có tầm lịch sử. Tạp chí Quân đội nhân 

dân, tháng 4/1975, tr.: 103. 

Mắc-xoen-xơn một chuyên gia quân sự tiếng tăm của Mỹ đã viết: Các chiến 

lược của họ (Chỉ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc) đã dẫn nước Mỹ - quốc gia hùng 

cường nhất trong lịch sử thế giới - đi vào một đường cùng chiến lược, một hố 

không đáy…Việc nước Mỹ mắc bẫy ở Việt Nam quả là một trong những vụ áp 

dụng chiến lược sai lầm nổi bật nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 86. 

Bản thân Pho (Tổng thống Hoa Kỳ ) cũng phải thừa nhận: Mỹ đã bị thất bại 

nghiêm trọng ở Đông Dương. Tình hình Nam Việt Nam là một thảm họa với 

những mức độ không thể tưởng tượng được. 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 87. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Sơ-le-sinh-giơ thì kêu lên:  Đây là một bước thụt 

lùi hết sức nghiêm trọng đối với chính sách của Mỹ, một thất bại có tầm lịch sử và 

bi đát. 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 87. 

Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ Mắc-xoen Tay-lo đã từng 

là đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, tác giả chủ chốt của chiến lược “phản ứng linh hoạt”, cũng 

phải chua chát trả lời phóng viên UPI: Tôi không thể giải thích nổi cuộc thảm bại 

của chúng ta (Mỹ). Đây là một trận Oa-téc-lô của Mỹ.  

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 86-87. 

Oét-mo-len, tên tướng đã gắn bó cuộc đời mình nhiều năm ở Việt Nam với 

chức vụ Tổng Tư lệnh Quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam… than vãn: Là một sĩ quan, 

tôi cảm thấy buồn rầu và đau khổ là một nước đồng minh bị đánh ngã quỵ. Đó là 

lần đầu tiên đã xảy ra trong lịch sử chúng tôi. Chắc chắn là chúng tôi đã không 

hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Việt Nam và cũng rất đáng buồn là, chúng tôi đã 

chỉ trì hoãn được 10 năm trời, trong việc chuyển chính quyền sang tay cộng sản 

nắm, nước chúng tôi (Mỹ) sẽ rút ra từ kinh nghiệm đau thương, bất hạnh, bi thảm 
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này một bài học có giá trị cho tương lai. (Trả lời phỏng vấn của tạp chí Tây Đức 

Dersniegel, số tháng 5/1975). 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 87-88. 

Chưa có một cuộc chiến tranh nào mà nước Mỹ phải sử dụng hàng loạt 

tướng soái và các nhà chiến lược “xuất chúng nhất” của nước Mỹ và cuộc đời 

chính trị, cuộc đời binh nghiệp của họ lại bị chôn vùi thảm hại như cuộc chiến 

tranh ở Việt Nam. Trong số đó có 12 tên tướng từ 3 sao trở xuống bị chết tại trận 

và 8 tên khác bị thương. Mắc-xoen Tay-lo (Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu 

Liên quân Mỹ) đã kết luận: Tất cả chúng ta (bọn xâm lược Mỹ) đều có phần của 

mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam, và chẳng có gì là tốt đẹp cả, chúng ta 

không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này, mà chỉ toàn là một lũ 

ngu xuẩn. Chính tôi (Tay-lo) cũng nằm trong số đó. (báo Mỹ Sao và Vạch, 

14/5/1975). 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 88. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Đin Ra-xcơ: Chúng ta vẫn chưa biết cái giá phải trả 

cho cuộc chiến tranh này. Phải đợi hàng chục năm nữa mới biết được. (Reuter 

5/4/1975). 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 88. 

Kít-xinh-giơ trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ USIS đã phải thừa nhận: 

Cuộc rút lui lịch sử (thực ra là tháo chạy) khỏi Việt Nam của một đại cường quốc 

như Mỹ không thể không đặt ra một số câu hỏi gây ảnh hưởng có hại cho địa vị 

của Mỹ trên thế giới. (USIS, 19/5/1975). 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 89. 

James G. Zumwalt Trung tá Thủy quân Lục chiến - người đã từng tham gia ở 

chiến trường Việt Nam đã viết: Một vài ý kiến tại Mỹ cho rằng nếu tiến hành cuộc 

chiến tranh ở Việt Nam một cách hợp lý, không có áp lực chính trị, thì người Mỹ 

đã chiến thắng. Trước khi trở lại Việt Nam vào năm 1994, tôi cũng nghĩ như vậy. 

Nhưng giờ đây tôi nghĩ khác. Chuyển biến trong tôi chỉ diễn ra sau khi tôi thấu 

hiểu được rằng người Việt Nam có một ý chí sắt đá để có thể chiến đấu đến chừng 

nào đạt được mục tiêu thống nhất đất nước mới thôi.  

… Tinh thần dân tộc và lòng tự hào luôn bùng cháy, thổi lên trong lòng mỗi 

người dân Việt Nam quyết tâm đánh đuổi ngoại bang. Tinh thần dân tộc, lòng tự 

hào và quyết tâm ấy phát triển thành một sức mạnh vĩ đại nhất - một CHÍ THÉP - 
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giúp họ thực hiện được điều tưởng như không thể. Để cuối cùng, CHÍ THÉP đã 

đánh bại công nghệ của siêu cường hùng mạnh nhất thế giới. 

… Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng ta (Mỹ) tại Việt Nam là đã không nhận 

ra rằng chúng ta đang chiến đấu với “thế hệ vĩ đại nhất” của đất nước này - một thế 

hệ với quyết tâm thống nhất và duy trì sự tồn tại của dân tộc sẵn sàng đứng lên 

đánh đuổi hết quân ngoại xâm này đến quân ngoại xâm khác. 

… Đối với nhiều người Việt Nam, cuộc chiến với Mỹ là một ván cờ. Mỗi khi 

người Mỹ tung ra nước đi khó bằng cách áp dụng công nghệ mới vào chiến trường, 

phía Việt Nam lại sử dụng sự khéo léo để đáp trả. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - 

Nhìn tứ phía bên kia. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 

4/2015, tr.: 51-52. 

Tướng Uyn-lát Pia-xơn đã viết trong Tài liệu nghiên cứu Việt Nam - Cuộc 

chiến của các tỉnh phía Bắc Việt Nam Cộng hòa 1966-1968, như sau: Các chiến 

binh “Việt cộng” và “Bắc Việt” có lòng dũng cảm và một động cơ (chiến đấu) thật 

mạnh mẽ khi đối đầu với quân Mỹ. Họ quả là một địch thủ ghê gớm. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - 

Nhìn tứ phía bên kia. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 

4/2015, tr.: 51-52. 

Nây Si-han, Trường Đại học Coóc-nen Mỹ: Thắng lợi của người Việt Nam 

sẽ là một thí dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với máy móc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - 

Nhìn tứ phía bên kia. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 

4/2015, tr.: 52. 

R. Rát-xen - Chủ tịch Ủy ban Quân lực, Thượng nghị viện Mỹ thì nhận xét: 

Chúng ta phải đương đầu với quân du kích tài tình nhất chưa từng thấy trong lịch 

sử loài người. 

Du kích Cộng sản không phải được trang bị bằng máy bay lên thẳng hoặc 

đạn rốc-két. Mặc dù họ cũng có những loại vũ khí hạng nhẹ khá tốt, nhưng họ đã 

chứng minh rằng một chiếc đinh gỉ cũng hoàn toàn có thể loại một người lính ra 

khỏi vòng chiến đấu như một viên đạn của một khẩu súng hiện đại có máy ngắm. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - 

Nhìn tứ phía bên kia. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, số 

4/2015, tr.: 52. 

Oan-tơ Líp-man, nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Mỹ: Lương tâm người 

Mỹ đã nổi giận… Cuộc chiến tranh không được lòng dân nhất trong lịch sử Hoa 

Kỳ. 



37 

 

Đôi nét về tổn thất trong cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ 

xâm lược Việt Nam (1954-1975). Sự kiện và Nhân 

chứng, tháng 4/2005, tr.: 76. 

Đại tướng Lục quân Mỹ Hao-dơ: Hậu quả đau đớn nhất đối với nước Mỹ do 

cuộc chiến tranh Việt Nam để lại là xã hội Mỹ đã bị rạn nứt thành từng mảnh. 

Đôi nét về tổn thất trong cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ 

xâm lược Việt Nam (1954-1975). Sự kiện và Nhân 

chứng, tháng 4/2005, tr.: 76. 

Tướng Mỹ, Tay-lơ: Trong cuộc chiến tranh này (Việt Nam), chúng ta không 

hề có một anh hùng nào mà chỉ có toàn một lũ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong 

số đó. 

Đôi nét về tổn thất trong cuộc chiến tranh đế quốc Mỹ 

xâm lược Việt Nam (1954-1975). Sự kiện và Nhân 

chứng, tháng 4/2005, tr.: 76. 

Kit-xinh-giơ: Rõ ràng là cuộc chiến tranh không đạt được những mục tiêu 

của những người khởi xướng, việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh này cũng 

như của những người tìm cách đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc chiến tranh trong cái mà 

người ta đã hy vọng là một nền hòa bình trong danh dự. 

Pho, Kit-xinh-giơ Tuyên bố về sự thất bại của Mỹ trong 

cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Báo Quân đội 

nhân dân, ngày 1/5/1975, tr.: 4. 

R. Thom-xơn, cố vấn chiến tranh du kích 4 đời tổng thống Mỹ: Cuộc rút lui 

chiến lược chỉ có thể so sánh với thất bại của Na-pô-nê-ông ở Nga, thất bại mở đầu 

cho sự sụp đổ của đế quốc 1 của Pháp. 

Thắng lợi Việt Nam, thắng lợi có ý nghĩa quốc tế. Báo 

Quân đội nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 1. 

H. Ha-mân, Đại tá lục quân Mỹ về hưu (một trong 17 cố vấn Mỹ đầu tiên 

được gửi tới Việt Nam năm 1954): Nếu chúng ta rút ra cách đây 10 năm thì Việt 

Nam ngụy quyền cũng sụp đổ. Nếu chúng ta ở lại thêm 10 năm nữa, Việt Nam 

cũng vẫn sụp đổ khi chúng ta rút đi, đó là một trận đánh mà chúng ta đã thua, 

chúng ta không thể thắng được. 

Chúng ta đã thua thật là đau đớn. Báo Quân đội nhân 

dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

… Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã chi phí tổng cộng 

141.000 triệu đô-la, 56.560 lính Mỹ toi mạng, khoảng 303.622 tên bị thương và 

nhiều tên trong số này bị tàn tật. 

… Mỹ đã ném gần 8 triệu tấn bom xuống Việt Nam… Mỹ đã mất 3.700 máy 

bay chiến đấu phản lực và 5.000 máy bay lên thẳng. 
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… Các lực lượng yêu nước đã thu được 5.000 triệu đô-la trang bị chiến tranh 

của Mỹ, trong đó có nhiều trang bị còn mới nguyên chưa sử dụng. 1000 đại bác 

hạng nặng, 500 xe tăng và mấy trăm máy bay. 

Pho thừa nhận những thất bại cay đắng ở Việt Nam. 

Báo Quân đội nhân dân, ngày 24/5/1975, tr.: 4. 

Thượng nghị sĩ Mỹ Cơ-len-lan: Những bài học của Việt Nam là từ nay trở 

đi, chúng ta không được dấn thân vào một cuộc chiến tranh khác nữa, trừ phi 

chúng ta có ý định thắng trong cuộc chiến tranh đó (ở Việt Nam dĩ nhiên Mỹ muốn 

thắng nhưng bị thua). Chúng ta phải hết sức thận trọng và lựa chọn trong khi quyết 

định sẽ chiến đấu chống cộng sản ở chỗ nào. 

Chúng ta không thể làm sen đầm chống cộng sản khắp thế giới. Chúng ta 

không đủ khả năng để viện trợ kinh tế và quân sự cho tất cả các nước đang phát 

triển. Tài nguyên của chúng ta có giới hạn. 

Việt Nam bóc trần giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ. 

Báo Quân đội nhân dân, ngày 30/6/1975, tr.: 4. 

Tiến sĩ Ba-nốp-xki, hiệu trưởng một trường đại học Mỹ: Con người ta ai 

cũng có thể có lúc vấp phải một thất bại như búa bổ. Việt Nam là một thất bại lớn 

đối với tâm trạng của Hoa Kỳ đến nỗi từ nay về sau tôi sẽ chẳng bao giờ dám ngây 

thơ tự coi mình như là dân một nước do Chúa đã chọn ra nữa. Cả chúng ta cũng dễ 

bị đánh bại, và thất bại đau xót này may ra sẽ khiến cho chúng ta bớt ngang ngạnh, 

bớt quốc gia chủ quyền đi, và thông cảm dễ hơn với những lo âu thật sự của nhiều 

dân tộc khác. 

Lần đầu tiên, một cuộc phiêu lưu cấp cao của Hoa Kỳ 

hoàn toàn thất bại. Báo Nhân dân, ngày 14/5/1975, tr.: 3. 

Tướng W.Oét-mo-len, nguyên Tư lệnh các lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam: Thật là đau đớn nhưng cũng không đáng ngạc nhiên. Tôi đã trải qua nỗi 

thống khổ của việc chứng kiến Việt Nam cứ suy sụp dần từng bước. Phải nói rằng 

quá trình này diễn ra mau chóng hơn là tôi tưởng. Đây là một ngày đáng buồn cho 

lịch sử quang vinh của đất nước chúng ta. Nhưng những nhân tố trong nước này 

thúc đẩy đi đến một kết thúc như vậy. Chúng ta đã thất bại. Chúng ta bỏ rơi một 

đồng minh, nhưng không thể tránh khỏi điều đó. Sau khi Quốc hội, với đạo luật về 

quyền lực, tiến hành chiến tranh, đã rút mất tấm thảm dưới chân tổng thống. Lúc 

đó Hà Nội tha hồ hoành hành vì chúng ta mất con chủ bài duy nhất rồi. Các nước 

khác ở Đông Nam Á không khỏi cảm thấy cô độc và sợ hãi. Những ai gạt bỏ thuyết 

Đô-mi-nô đã lầm to. 

Người Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo 

Nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 
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H.Hăm-phri, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Mi-nơ-xô-ta, Phó tổng thống của 

L. Giôn-xơn: Thật là đáng buồn khi người ta chứng kiến sự sụp đổ của một bộ 

phận của một quốc gia. Khi người ta thấy bao nhiêu người bị hãm vào một cảnh 

đau khổ, hỗn loạn và hoảng hốt quá sức tưởng tượng. Tuy nhiên, cũng đừng nên 

cảm nghĩ là chúng ta đã bỏ rơi bất cứ một ai. Không một sức mạnh bên ngoài nào 

có thế cứu vớt một đất nước thiếu ý chí hoặc sự lãnh đạo chính trị. Bài học mà 

chúng ta rút ra được là Mỹ không thể giải đáp được mọi vấn đề trên thế giới. 

Chúng ta xét đoán về khu vực này của thế giới dựa vào những kinh nghiệm của 

chúng ta tại châu Âu. Chúng ta là một cường quốc toàn cầu với một tri thức bán 

cầu. Rõ ràng là tất cả chúng ta, trong đó có cả tôi, đều có lỗi. 

Người Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo 

Nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

D. Rớt, Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Ken-nơ-đi và Giôn-xơn, 

giáo sư luật quốc tế tại khoa luật trường đại học bang Giooc-gia: Điều mà chúng ta 

phải làm là phải xem xét kỹ chúng ta định nói gì khi chúng ta nói đến an ninh tập 

thể. Nếu điều đó khiến chúng ta cứ phải trả giá bằng 5 vạn sinh mạng mỗi thập kỷ 

thì chúng ta cũng thật chẳng được an ninh và nền an ninh của chúng ta cũng không 

phải là tập thể. Xin nhắc nhở các bạn còn trẻ tuổi: Nếu họ bác bỏ những sai lầm 

của cha chú họ - và tôi cũng là một trong những con người đó - thì họ cũng đừng 

thắc mắc vào những sai lầm của những người ông của họ (tức là có thái độ biệt 

lập). Tôi nghĩ rằng trong thời gian còn lại của năm nay, cả những người Cộng hòa 

lẫn Dân chủ, đều phải gác bỏ những cuộc tranh cãi về chính trị. Chúng ta phải 

chung sức với nhau và điềm tĩnh thảo luận về đường lối mà chúng ta muốn theo 

đuổi như là chúng ta đã từng làm ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 

Người Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo 

Nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

D. En-xbơ, nguyên cố vấn của cơ quan nghiên cứu chiến lược Mỹ: Mỗi nhà 

bình luận hình như đều muốn nhấn mạnh tới tấn thảm kịch, sự sỉ nhục và buồn rầu 

trong chuyện này. Tôi nghĩ rằng có phần nào bỉ ổi nếu chỉ phản ứng về - khía cạnh 

này của những sự kiện đã xảy ra, khi mà cuộc chiến tranh cuối cùng đã vĩnh viễn 

đi đến một kết thúc. Chính là ý chí của nhân dân Mỹ, được biểu hiện qua quốc hội, 

đã làm cho cuộc chiến tranh đó chấm dứt hiện nay. Đó là cách tốt nhất mà tôi có 

thể tưởng tượng được để kỷ niệm 200 năm cách mạng Mỹ. 

Người Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo 

Nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

W.Phun-brai, nguyên Thượng nghị sĩ bang A-Ken-đát và nguyên Chủ tịch 

Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện: Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và từ nay 
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trở đi phải chín chắn hơn, thận trọng hơn và có trách nhiệm hơn khi tìm cách giải 

quyết những vấn đề như vậy. Người Mỹ từng có một niềm tin, một cảm giác nhất 

định rằng mọi điều chúng ta làm đều là tuyệt vời, còn mọi cái người khác làm thì 

đều xấu hoặc có vấn đề. Một trong những lỗi lầm lớn nhất của chúng ta là đã có 

thái độ khinh rẻ, ngạo mạn, gọi phía bên kia là lũ man rợ, ấm ớ. Tôi nghĩ rằng tất 

cả những điều đã xảy ra cần phải dẫn tới một thời gian suy nghĩ lại nào đó. 

Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo Nhân 

dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

W. Bân-đi, Cố vấn về các chính sách đối ngoại của các Tổng thống Ken-nơ-

đi và Giôn-xơn, Chủ bút Tạp chí Những vấn đề về đối ngoại: Nếu đem bắc cân thì 

cuộc chiến tranh chắc chắn phải được coi là một tấn thảm kịch với những hậu quả 

tai hại cho nhân dân cả hai nước Việt Nam và Mỹ. Nhưng tôi vẫn thấy rằng chúng 

ta phải đứng trước những sự lựa chọn hết sức khó khăn. Cái giá của việc tạo cơ hội 

tồn tại cho một quốc gia phải là bao nhiêu? Không phải vì thua mà chúng ta phải 

đấm ngực than thở. Đây là một sự lựa chọn xít xao bao hàm những nhân tố địa lý 

đối với cả hai bên. Nhìn rộng ra thì việc tranh thủ thời gian cho những quốc gia ở 

Đông Nam Á ổn định các chính phủ của họ là lý do chính của những hành động 

của chúng ta. Như vậy thì cũng có được đôi chút an ủi thấy rằng những nước như 

Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a không phải là đều ở trong hoàn 

cảnh như vậy. 

Người Mỹ nói về thất bại của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Báo 

Nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 4. 

 

2. Báo chí Mỹ 

Báo Mỹ Tuần tin tức ngày 14/5/1975: Việt Nam là một thất bại đối với Mỹ, 

và bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào đối với Mỹ đều là một cuộc khủng hoảng đối 

với những đồng minh của Mỹ. 

Thắng lợi Việt Nam, thắng lợi có ý nghĩa quốc tế. Báo 

Quân đội nhân dân, ngày 23/5/1975, tr.: 2. 

Báo Mỹ Tuần tin tức ngày 22/5/1975: Sự sụp đổ của Mỹ ở Nam Việt Nam là 

mở đầu cho kỷ nguyên rối loạn mới. Sau sự sụp đổ đó, nhiều người cầm đầu các 

nước châu Á nhận ra rằng dựa vào Mỹ là không khôn ngoan. 

Biến đổi lớn ở Đông Nam Á. Báo Quân đội nhân dân, 

ngày 28/5/1975, tr.: 2. 

Diễn đàn Thông tin Quốc tế ngày 17/5/1975: Hoa Kỳ vẫn còn thất điên bát 

đảo vì chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. 

“Khoác lác”. Báo Quân đội nhân dân, ngày 30/5/1975, tr.: 4. 
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Báo Sao và Vạch, báo của các lực lượng vũ trang Mỹ ra ngày 15/5/1975 

(Ních Thim-mét-xơ): Tổng thống Pho đã hoài công vô ích khi ông ta kêu gọi người 

Mỹ hãy siết chặt hàng ngũ và quên Việt Nam đi. Bộ trưởng Kít-xinh-giơ cũng đã 

hoài công vô ích khi ông ta tuyên bố rằng tấn thảm kịch Việt Nam đã lùi về quá 

khứ của chúng ta. Không! Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn, mới mẻ trong tâm trí 

chúng ta, đã in sâu trong tâm hồn chúng ta, và sẽ không bao giờ bị quên lãng. 

Chúng ta không phải là những con người máy để bị khuyến cáo, khuyên bảo bằng 

cách bấm nút. Mỗi người đều có thể có cách nhìn riêng biệt của mình về nỗi sỉ 

nhục này đối với Mỹ, nhưng rõ ràng là Mỹ đã thất bại nặng nề. Dù cho binh sĩ Mỹ 

đã chiến đấu đến thế nào đi chăng nữa, rõ ràng là chúng ta đã không đạt được các 

mục tiêu quân sự đã theo đuổi. Dù cho chúng ta đã tiến hành thương lượng như thế 

nào, đã dựa vào chính phủ của Thiệu như thế nào, rõ ràng là chúng ta đã không đạt 

được một giải pháp chính trị theo kiểu Mỹ muốn. 

Thế thì làm thế nào mà Tổng thống Pho và Ngoại trưởng Kít-xinh-giơ lại có 

thể mong đợi được người Mỹ, dù là diều hâu hay bồ câu, quên đi những thực tế 

hiển nhiên đó. Sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam đã là một sai lầm suốt từ đầu, 

giữa, cho đến cuối. Trong những năm đầu của thập kỷ 60, nhiều học giả Mỹ cho 

rằng chúng ta phải tiến hành loại “chiến tranh chống nổi dậy” tại Việt Nam. Họ đã 

sai lầm, vì không hiểu được rằng nước Mỹ đã tiến hành chiến tranh chống một đối 

phương anh hùng như Việt Nam… Ngay những người dân Mỹ bình thường như 

những người lái xe vận tải, hầu bàn hoặc phu khuân vác cũng hiểu được điều đó, 

và cũng có thể nói thẳng điều đó với Tổng thống Ken-nơ-đi, là người đã đẩy chúng 

ta vào con đường “chiến tranh hạn chế”. 

Trong giai đoạn giữa, Tổng thống Giôn-xơn đã kế thừa cuộc chiến tranh đó, 

và tuyên bố rằng chúng ta phải tiến hành và thí nghiệm tất cả các kiểu “chiến tranh 

hạn chế” mà các cố vấn của ông ta đã nghĩ ra và đề bạt. Trong giai đoạn cuối, Tổng 

thống Ních-xơn và Ngoại trưởng Kít-xinh-giơ đã theo đuổi chính sách vừa đánh 

vừa đàm phán, vừa xây dựng một bộ máy quân sự Nam Việt Nam (quân ngụy), 

nhưng đồng thời vẫn tăng cường các hành động quân sự của Mỹ ở trên bộ cũng 

như trên không, để chứng minh ý chí của Mỹ quyết không rời bỏ Việt Nam! Thế 

mà nay, rốt cuộc lại khi tất cả đã sụp đổ tan tành, người ta lại bảo chúng ta rằng: 

hãy quên đi tất cả mọi điều. 

Về điều này dù ông Pho hoặc ông Kit-xinh-giơ có nói gì đi chằng nữa, 

những người Mỹ chúng ta cũng không thể nào ngẩng cao đầu lên được. 

Làm thế nào quên được sai lầm về thất bại của Mỹ tại 

Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân, ngày 23/6/1975, tr.: 4. 
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Tạp chí Tin tức Mỹ và thế giới số 12/5/1975 (dưới đầu đề “Thất bại thảm hại 

của Mỹ ở Việt Nam và những bài học”): Đối với Mỹ, đây là một sự kết thúc nhục 

nhã, thảm hại của một cuộc chiến tranh cay đắng và xấu số. 

Sau một thập kỷ bất đồng, chia rẽ đã hầu như xé lẻ đất nước này ra từng 

mảnh, với 57.000 sinh mạng bị mất, 150 tỷ đô la bị tiêu phí, người Mỹ cuối cùng 

đã trốn chạy khỏi Sài Gòn trong cơn hoảng loạn, hầu như chỉ cách những đơn vị 

quân cộng sản chiến thắng vài bước. 

Tất cả thế giới đều nhìn vào hai sự kiện hiển nhiên đó, cuộc thất bại đầu tiên 

của nước Mỹ trong chiến tranh và lại thêm một thắng lợi của cộng sản nữa tại châu 

Á. Thật là hai sự kiện tương phản. Khắp nơi trên thế giới, người ta nhìn, mà như 

chưa tin ở đôi mắt của mình, quang cảnh những người Mỹ cuống cuồng, hỗn độn, 

kinh hoàng đổ xô nhau trèo lên những chiếc trực thăng quân sự được chế tạo để 

vận chuyển các binh sĩ Mỹ ra chiến đấu ở ngoài mặt trận, chứ không phải để di tản 

những người Mỹ dưới sự che dấu của màn đêm! Từ khắp nơi trên thế giới, nhiều 

câu hỏi nghiêm chỉnh được nêu lên về ảnh hưởng và hậu quả của nỗi sỉ nhục này 

đối với tinh thần của người Mỹ, đối với quyết tâm của nước Mỹ, khi phải đối phó 

với những thách thức mới ở những khu vực khác trên thế giới. 

Những quan chức Mỹ có thẩm quyền cho rằng uy tín của Mỹ đã bị bôi nhọ 

lem luốc ở châu Á. Ở đấy nhiều người bắt đầu nghi ngờ về những lời hứa hẹn của 

Mỹ. Tại những nước ở gần Việt Nam, những mối nghi ngờ này đang trở nên cấp 

thiết. Thái Lan đòi các lực lượng quân sự Mỹ phải rút ra khỏi nước họ và đang tìm 

cách cải thiện quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

Phi-lip-pin đang đòi xét lại những hiệp nghị an ninh Mỹ - Phi-lip-pin. Ngay cả 

Nhật Bản cũng tỏ ý nghi ngờ về cái “ô hạt nhân” mà Mỹ thường giương ra thường 

xuyên để che chở cho Nhật. 

Đối với những người châu Á, bài học thật rõ ràng. Một nước nghèo sau 30 

năm chiến đấu gian khổ, đã đánh thắng lực lượng quân sự của Mỹ, một nước mạnh 

nhất, giàu nhất trên thế giới. Những sai lầm của Mỹ ở Sài Gòn (ngụy quyền, ngụy 

quân) vẫn để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí nhiều người: 

- Hơn nửa triệu lính Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài nhất, tốn 

kém nhất trong lịch sử nước Mỹ và cuối cùng tất cả những cố gắng của Mỹ đều vô 

ích, Mỹ vẫn không bám vào được Nam Việt Nam. 

- Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt nhất, 

với một lực lượng tập trung hùng mạnh chưa từng có, đã thất bại không phá hủy 

nổi nền kinh tế nông nghiệp của miền Bắc Việt Nam. 
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- Chỉ trong giây lát, cả bộ máy chiến tranh Nam Việt Nam (ngụy quân) với 

1,1 triệu binh sĩ đã sụp đổ tan tành. Được Mỹ huấn luyện và trang bị, bộ máy chiến 

tranh đó đã không phải là đối thủ của Quân đội Cộng sản Việt Nam. 

Tất cả những điều đó đã đưa lại một trong những hành động đầu tiên của 

những người chiến thắng: Những người cách mạng đã gọi Sài Gòn là thành phố Hồ 

Chí Minh để tưởng nhớ đến sự nghiệp vinh quang của vị lãnh tụ Việt Nam đã qua 

đời năm 1969. 

Việt Nam: Một cuộc chiến tranh cay đắng và xấu số. 

Báo Quân đội nhân dân, ngày 26/6/1975, tr.: 4. 

Báo Sao và Vạch, cơ quan của lực lượng vũ trang Mỹ, số ra ngày 3/5/1975:  

Sau thất bại của Mỹ tại Việt Nam, một số đông nghị sĩ có tên tuổi trong quốc hội 

đã phát biểu rằng Mỹ phải thừa nhận những giới hạn của sức mạnh quân sự của 

mình và từ nay trở đi phải dựa nhiều hơn vào những phương pháp khác để ảnh 

hưởng đến những sự kiện trên thế giới. Sau một loạt cuộc phỏng vấn, có thể rút ra 

được một kết luận như sau: Các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ đã phạm nhiều tính toán 

sai lầm chẳng khác gì những nhân vật dân sự trong chính phủ Mỹ. 

Việt Nam bóc trần giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ. 

Báo Quân đội nhân dân, ngày 30/6/1975, tr.: 4. 

Tạp chí Mỹ “Người quan sát” số ra ngày 4/5/1975 (bình luận của J. Gra-

ham): Hơn bất cứ một dân tộc nào khác, người Mỹ được dạy và đinh ninh rằng lúc 

nào họ cũng chiến thắng, rằng họ thắng tất cả những cuộc đấu mà họ xông vào. Lại 

cũng hơn tất cả các dân tộc khác, họ nghĩ rằng mình có thể nắm số mệnh của bản 

thân và số mệnh của những người khác nữa… Bây giờ, lần đầu tiên, một cuộc 

phiêu lưu cấp cao thất bại hoàn toàn và chẳng ai là người cãi lại hết. 

Lần đầu tiên, một cuộc phiêu lưu cấp cao của Hoa Kỳ 

hoàn toàn thất bại. Báo Nhân dân, ngày 14/5/1975, tr.: 3. 

Thời báo Niu Oóc: Khi các nhà sử học nhìn trở lại những sự kiện năm 1975, 

một ngày đặc biệt sẽ nổi lên như là một bước ngoặt trong các công việc của nước Mỹ. 

Bị trừng phạt bởi ý đồ hão huyền tranh thủ “trái tim, khối óc” của một đất 

nước xa lạ, ông Pho đã để lộ niềm tin ngông cuồng cho rằng: Nếu chúng ta không 

thành công mọi việc ở mọi nơi thì rồi chúng ta chẳng làm được gì ở bất cứ đâu. 

Nói một cách tổng quát hơn, ngày 29/4/1975, đánh dấu một sự thừa nhận đã 

muộn rằng cũng như bất cứ nước nào khác, sứ mạng của Mỹ là có hạn. 

Thất bại của Mỹ năm 1975 ở Việt Nam là một bước ngoặt 

của nước Mỹ. Báo Nhân dân, ngày 7/1/1976, tr.: 4. 

Hãng tin Mỹ UPI: Cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo và thất vọng (của Mỹ) 

ở Đông Dương đã kết thúc và cùng với nó, cuộc đấu tranh kéo dài suốt 30 năm trời 
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để tranh thủ trái tim, khối óc và thực hiện ước mơ làm bá chủ (của Mỹ) cũng đã 

chấm dứt. Mỹ dính líu vào cuộc chiến tranh này mất gần 10 năm trời (!) nhưng cái 

giá của cuộc thập tự chinh nhằm cố ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở nửa vòng bên 

kia trái đất quả là nặng nề và cuối cùng là quá nặng nề. Cái giá phải trả đó là 

55.000 lính Mỹ chết, 150 tỷ đô-la mất, gia đình và đất nước bị chia rẽ chưa từng 

thấy kể từ ngày có nội chiến. Sáu đời Tổng thống Mỹ từ Tru-man, Ai-xen-hao, 

Ken-nơ-đi, Giôn-xơn, Ních-xơn và G. Pho đã dính líu vào Đông Dương. 

Thất bại nghiêm trọng nhất trong lịch sử 200 năm của 

Mỹ. Tạp chí Quân đội nhân dân, tháng 8/1975, tr.: 89. 
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